[image: image1.png]




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Địa chất công trình (Engineering Geology)
· Mã học phần:  COE303
· Số tín chỉ: 3 (2/1/4)



· Bậc đào tạo: Đại học
· Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Bắt buộc


· Học phần tiên quyết/ Học phần trước: 

· Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ
· Số giờ tín chỉ: 

60, trong đó:

· Lý thuyết: 

30 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
· Thực hành:

30 (1 tín chỉ TH = 30 tiết)
2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

· Họ và tên

: Trần Tuấn Anh

· Chức danh, học vị
: Phó giáo sư Tiến sĩ
· Thời gian làm việc
: Giờ hành chính (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm việc
: Khoa Kỹ thuật-Công nghệ - Trường Đại học Văn Hiến
· Điện thoại

: 0942 555 333


· Email


: anhtt@vhu.edu.vn
Giảng viên 2:

· Họ và tên

: Võ Nhật Luân
· Chức danh, học vị
: Tiến sĩ
· Thời gian làm việc
: Giờ hành chính (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm việc
: Khoa Kỹ thuật-Công nghệ - Trường Đại học Văn Hiến
· Điện thoại

: 0907 959 453  


· Email


: luanvn@vhu.edu.vn
3. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về địa chất khoáng thạch, địa chất kiến trúc, địa chất lịch sử, nước dưới đất và các quy luật vận động của nước trong đất. Cung cấp cho người học những kiến thức về các hoạt động địa chất động lực học công trình, giúp người học phân tích được những ảnh hưởng của hoạt động địa chất đến việc xây dựng công trình.

4. Mục tiêu của học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt sau:

-  Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực địa chất công trình như: địa chất khoáng thạch, địa chất kiến trúc, địa chất lịch sử, địa chất động lực học, các tính chất cơ lý của đất đá, nước dưới đất và các qui luật vận động của nước dưới đất.

-  Khả năng mô tả điều kiện địa chất của khu đất, phân tích được những ảnh hưởng của nước ngầm và các hoạt động địa chất đến xây dựng công trình. Đồng thời, tính toán thiết kế được các hố khoan bơm nước.

-  Trang bị cho người học những kiến thức cần thiết liên quan đến công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác xây dựng như: các kế hoạch thu thập thông tin địa chất công trình, các phương pháp khảo sát địa chất công trình, phân tích và báo cáo các kết quả khảo sát.

-  Xây dựng, phân tích và đánh giá các phương án liên quan đến vấn đề về thu thập thông tin địa chất công trình cũng như các kết quả khảo sát địa chất thu được một cách khách quan, trung thực, phục vụ công tác thiết kế nền móng theo các tiêu chuẩn hiện hành.

-  Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp linh hoạt và hiệu quả. 
5. Chuẩn đầu ra của học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)

	Kiến thức

	CLO1
	Trình bày được những khái niệm và xác định định được các yếu tố căn bản nhất của cơ sở địa chất, địa chất khoáng thạch; Trình bày được những khái niệm và xác định định được các yếu tố căn bản nhất của cơ sở Địa chất, Địa chất khoáng thạch.

	CLO2
	Phân tích và xác định được các tính chất cơ lý của đất đá.

	CLO3
	Trình bày được khái niệm, mục đích, nhiệm vụ, các yêu cầu kỹ thuật, quy trình khoan và công tác lấy mẫu; Liệt kê và mô tả được các thiết bị khoan, các phương pháp thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường trong công tác khảo sát địa chất công trình.

	Kỹ năng

	CLO4
	Mô tả được điều kiện địa chất ở khu đất, phân tích được quy luật vận động của nước ngầm, ảnh hưởng của chúng cùng các hiện tượng địa chất động lực học đến việc xây dựng công trình.

	CLO5
	Tính toán thiết kế được các hố khoan bơm nước nhằm hạ thấp mực nước ngầm trong pham vi xây dựng công trình.

	CLO6
	Thiết lập các phương án khoan và hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình cho các công trình.

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CLO7
	Tổ chức được các hoạt động theo nhóm: tìm kiếm tài liệu, thảo luận.

	CLO8
	Lựa chọn được các hình thức biểu đạt thông tin như lời nói, văn bản, hình ảnh, đồ họa…phù hợp khi trình bày ý kiến cá nhân, hay thực hiện tiểu luận.


Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
và Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11

	CLO1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO6
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO7
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO8
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết
	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Chương 1
	Mở đầu
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4,

CLO5,

CLO6

	1.1
	Khái niệm chung
	

	1.2
	Nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của địa chất công trình
	

	1.3
	Vai trò của môn học trong hệ thống kiến thức ngành
	

	Chương 2
	Địa chất khoáng thạch và lịch sử
	

	2.1.
	Đại cương về Trái đất
	

	2.2.
	Khoáng vật và khoáng vật tạo đá
	

	2.3.
	Thạch học
	

	2.4
	Các phương pháp nghiên cứu bề dày và gián đoạn trầm tích.
	

	2.5
	Các phương pháp xác định tuổi tuyệt đối và tương đối của đá 
	

	2.6
	Niên biểu địa chất.
	

	2.7
	Các giả thuyết địa kiến tạo
	

	Chương 3
	Địa Chất Kiến Trúc
	

	3.1.
	Đại cương về tác dụng kiến tạo của vỏ Trái đất
	

	3.2.
	Thế nằm của đất đá
	

	3.3.
	Nếp uốn và đứt gãy của đất đá
	

	3.4.
	Ảnh hưởng của tác dụng kiến tạo đối với xây dựng.
	

	Chương 4
	Các tính chất cơ lý của đất
	

	4.1.
	Các pha hợp thành đất.
	

	4.2.
	Các pha hợp thành đất.
	

	4.3.
	Các chỉ tiêu trạng thái của đất
	

	Chương 5
	Nước dưới đất và các quy luật vận động của nước dưới đất
	

	5.1
	Đại cương
	

	5.2
	Các dạng nước trong đất
	

	5.3
	Các tính chất chứa nước của đất đá
	

	5.4
	Các tính chất vật lý hóa học của nước dưới đất
	

	5.5
	Đánh giá chất lượng nước đối với xây dựng
	

	5.6
	Các dạng tàng trữ nước
	

	5.7
	Các quy luật thấm
	

	5.8
	Sự vận động của nước dưới đất
	

	5.9
	Quy luật vận động của nước ngầm đến các hố khoan bơm nước
	

	5.10
	Các phương pháp xác định hệ số thấm của đất đá PPGD chính
	

	Chương 6
	Địa chất động lực học công trình
	

	6.1
	Hiện tượng đất chảy, cát chảy và xói ngầm
	

	6.2
	Hiện tượng Cacstơ
	

	6.3
	Hiện tượng trượt đất
	


6.2. Thực hành

	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Chương 1
	Đại cương về công tác khảo sát địa chất công trình
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4,

CLO5,

CLO6

	1.1
	Quy định chung
	

	1.2
	Cơ sở để lập đề cương khảo sát
	

	1.3
	Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác khảo sát địa chất
	

	1.4
	Nghiên cứu lịch sử tạo thành địa chất của khu vực.
	

	1.5
	Lập đề cương cho việc khoan khảo sát địa chất công trình
	

	Chương 2
	Phương pháp khoan khảo sát địa chất công trình
	

	2.1
	Các bước chính của công tác khoan khảo sát địa chất công trình
	

	2.2
	Thiết bị khoan và nguyên tắc hoạt động
	

	2.3
	Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
	

	2.4
	Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
	

	Chương 3
	Các phương pháp thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường
	

	3.1.
	Thí nghiệm trong phòng (Chỉ tiêu vật lý, biến dạng, cường độ, xuyên tĩnh, cắt cánh, ép nước trong hố khoan), đánh giá kết quả
	

	3.2.
	Thí nghiệm hiện trường (xuyên tiêu chuẩn SPT)
	

	Chương 4
	Báo cáo kết quả khoan khảo sát địa chất công trình
	

	4.1.
	Nhận biết đất, đá ngoài hiện trường
	

	4.2.
	Nội dung báo cáo khảo sát địa chất công trình
	

	4.3.
	Cách vẽ hình trụ hố khoan và mặt cắt địa chất
	

	4.4
	Một số nội dung về thống kê địa chất công trình
	

	
	Báo cáo thực hành
	

	Chương 5
	Thực hành khoan khảo sát địa chất công trình
	

	5.1.
	Tiến hành khoan lấy mẫu cho một công trình cụ thể
	

	5.2.
	Tiến hành khoan 3 hố khoan, mỗi hố khoan sâu 20m
	

	5.3.
	Đóng SPT đi kèm sau khi tiến hành lấy mẫu nguyên dạng
	

	5.4.
	Mô tả đất ngoài hiện trường.
	

	5.5
	Ghi chép đầy đủ số liệu của các mẫu thu được
	


7. Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

7.1. Lý thuyết

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Mở đầu
	5
	
	
	10
	15
	

	2
	Địa chất khoáng thạch và lịch sử
	5
	
	
	10
	15
	

	3
	Địa chất kiến trúc
	5
	
	
	10
	15
	

	4
	Các tính chất cơ lý của đất
	5
	
	
	10
	15
	

	5
	Nước dưới đất và các quy luật vận động của nước dưới đất
	5
	
	
	10
	15
	

	6
	Địa chất động lực học công trình
	5
	
	
	10
	15
	

	Tổng
	30
	
	
	60
	90
	


7.2. Thực hành
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Đại cương về công tác khảo sát địa chất công trình
	
	
	6
	12
	18
	

	2
	Phương pháp khoan khảo sát địa chất công trình
	
	
	6
	12
	18
	

	3
	Các phương pháp thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường
	
	
	6
	12
	18
	

	4
	Báo cáo kết quả khoan khảo sát địa chất công trình
	
	
	6
	12
	18
	

	5
	Thực hành khoan khảo sát địa chất công trình
	
	
	6
	12
	18
	

	Tổng
	
	
	30
	60
	90
	


8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Đọc và tóm lược nội dung tài liệu

· Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân)

· Giao bài đọc về nhà

· Hướng dẫn tự học

· Thảo luận nhóm

· Quan sát và rèn kỹ năng phòng thí nghiệm/thực hành

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

	Phương pháp giảng dạy
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Đọc và tóm lược nội dung tài liệu
	X
	X
	X
	
	
	

	Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân)
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Giao bài đọc về nhà
	X
	X
	
	X
	
	

	Hướng dẫn tự học
	X
	X
	X
	X
	
	

	Thảo luận nhóm
	X
	
	
	X
	X
	

	Quan sát và rèn kỹ năng phòng thí nghiệm/thực hành
	X
	X
	
	X
	
	


9. Phương pháp học tập:
Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Làm việc nhóm
· Tự học, tự nghiên cứu
· Tìm kiếm thông tin/tài liệu
Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

	Phương pháp học tập
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Làm việc nhóm
	X
	
	
	X
	X
	X

	Tự học, tự nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Tìm kiếm thông tin/tài liệu
	X
	X
	X
	X
	
	X


10. Nhiệm vụ của sinh viên

· Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

· Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình.

· Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.

· Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.

· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.


11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

· Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:

a. Điểm chuyên cần: tham gia đầy đủ buổi học, trọng số 10%.

b. Điểm kiểm tra thường xuyên: bài tập/tiểu luận và thuyết trình, trọng số 30%.

· Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: trắc nghiệm/tự luận/tiểu luận
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6

	Bài tập/Tiểu luận
	X
	X
	X
	
	
	X

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Trắc nghiệm
	X
	X
	X
	
	
	X

	Kết quả bài thực hành
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Báo cáo thực hành
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Dự lớp
	X
	X
	X
	X
	X
	X


13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản từ năm 2019 trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)
13.1. Tài liệu chính

- Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Thị Nụ (Chủ biên), Phạm Thị Việt Nga, Tạ Thị Toán, Nguyễn Văn Hùng, Giáo trình Địa chất Công trình Việt Nam, NXB GTVT, 2024
13.2. Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Uyên, Thực tập và bài tập địa chất công trình, NXB Xây dựng, 2011.

- TCVN 9363:2012 - Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát ĐKT cho nhà cao tầng.

- TCVN 9437 - 2012 - Khoan thăm dò địa chất công trình.

- TCVN 8733:2012 - Đá xây dựng công trình thủy lợi, phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng.

- TCVN 9155 : 2012 - Công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất.

- TCVN 9351:2012 - Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm hiện trường - thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- TCVN 9352:2012-Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh. (CPT).
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